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	MẪU 2. THỎA THUẬN BẢO MẬT
样本2. 保密协议



GIỚI THIỆU VÀ LƯU Ý:
介绍与注意事项：
1. Thỏa Thuận Bảo Mật (Non-Disclosure Agreement - NDA) được dùng để ghi nhận thỏa thuận giữa các Bên về việc bảo mật, không tiết lộ các thông tin, tài liệu trong quá trình đàm phán, thương lượng; củng cố niềm tin giữa các Bên trong quá trình đàm phán, giao dịch. 
保密协议用于确认各方关于在谈判及协商过程中对信息和文件保密、不予披露的约定；增强各方在谈判与交易过程中的信任。 
2. Ký hiệu [] trong Mẫu Thỏa Thuận Bảo Mật kèm theo cần được bổ sung thông tin cụ thể theo thỏa thuận giữa các bên trong từng giao dịch.
符号[]在所附保密协议模板中，应根据各方在每笔交易中的协议，补充具体信息。
3. [bookmark: _Hlk166404930]Mẫu Thỏa Thuận Bảo Mật kèm theo chỉ có giá trị tham khảo; không phải là ý kiến tư vấn pháp lý, quan điểm của cá nhân, tổ chức nào. Trong từng giao dịch cụ thể, các bên cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với thỏa thuận của các bên và quy định của pháp luật tại từng thời điểm.
所附保密协议模板仅供参考；不构成法律建议，也不代表任何个人或组织的立场。在具体交易中，当事各方应根据双方协议及适用法律法规的规定，适当调整相关内容。









CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
越南社会主义共和国
独立 - 自由 - 幸福
THỎA THUẬN BẢO MẬT
保密协议
Số: []
编号：[]
Thỏa Thuận Bảo Mật này (sau đây gọi là “Thỏa Thuận”) được lập và ký ngày [] giữa các Bên:
本保密协议（以下简称“协议”）于[]由各方订立并签署：
	BÊN A
甲方
	:
	

	CÔNG TY []
公司[]

	Mã số thuế
税号
	:
	[]

	Địa chỉ trụ sở chính
总部地址
	:
	[]

	Đại diện bởi
代表人
	:
	[]

	Chức danh
职务
	:
	[] – Người đại diện theo pháp luật
[] – 法定代表人

	[Trường hợp người đại diện không phải là người đại diện theo pháp luật thì cần bổ sung thông tin người được ủy quyền, văn bản ủy quyền.]
[若代表人非法定代表人，须补充授权人信息及授权文件。]

	VÀ
和

	BÊN B
乙方
	:
	

	CÔNG TY []
公司[]

	Mã số thuế
税号
	:
	[]

	Địa chỉ trụ sở chính
总部地址
	:
	[]

	Đại diện bởi
代表人
	:
	[]

	Chức danh
职务
	:
	[] – Người đại diện theo pháp luật
[] – 法定代表人

	[Trường hợp một bên là cá nhân thì thay thế thông tin công ty nêu trên bằng các thông tin sau:]
[如一方为个人，则以上公司信息应替换为以下信息：]

	ÔNG / BÀ
先生 / 女士
	:
	[]

	Ngày sinh
出生日期
	:
	[]

	CCCD / CMND
居民身份证 / 身份证号码
	:
	[]

	Ngày cấp
发证日期
	:
	[]

	Địa chỉ:
地址：
	:
	[]

	Điện thoại, email
电话，电子邮件
	:
	[]


Mỗi bên sau đây gọi riêng là “Bên”, gọi chung là “các Bên”.
各方以下各自称为“方”，合称“各方”。
XÉT RẰNG:
鉴于：
· [Giới thiệu tổng quan về bối cảnh giao dịch, năng lực và mục đích giao dịch của Bên A];
[介绍甲方交易背景、能力及交易目的概述];
· [Giới thiệu tổng quan về bối cảnh giao dịch, năng lực và mục đích giao dịch của Bên B];
[介绍乙方交易背景、能力及交易目的概述];
· Trong quá trình thương lượng, đàm phán, giao dịch, một Bên có thể cung cấp, tiết lộ Thông Tin Mật (như được định nghĩa trong Thỏa Thuận này) cho Bên còn lại,
在谈判、协商、交易过程中，一方可能向另一方提供或披露本协议定义的机密信息，
DO VẬY, các Bên đồng ý ký kết Thỏa Thuận Bảo Mật này theo các điều khoản và điều kiện sau:
因此，各方同意依据以下条款和条件签署本保密协议：
1. Định nghĩa.  Trong Thỏa thuận này, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi:
定义。  在本协议中，除非上下文另有要求：
1.1. “Giao Dịch” có nghĩa là việc thương thảo, đàm phán, giao kết hợp đồng giữa Bên A và Bên B.
“交易”指甲方与乙方之间有关交易的协商、谈判及合同签订。
1.2. “Người Được Cho Phép” có nghĩa là người đại diện hợp pháp; nhân viên, nhân sự của Bên Nhận Thông Tin; Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, cố vấn mà sẽ được tiếp cận Thông Tin Mật khi cần thiết liên quan đến Giao Dịch và Mục Đích Được Cho Phép.
“被许可方”指合法代表；信息接收方的员工、人员；在涉及交易和许可目的时，需接触机密信息的律师、律师事务所及顾问。
1.3. “Thông Tin Mật” nghĩa là:
	“机密信息”指：
(a) Giao Dịch, Thỏa thuận này hoặc các nội dung, thông tin thảo luận và đàm phán giữa Các Bên liên quan đến Giao Dịch;
与交易有关的交易、协议及各方之间就交易所讨论和协商的内容和信息；
(b) Các Dự thảo Hợp đồng, Hợp đồng hiện có giữa Bên A và Bên B; bất kỳ và toàn bộ các thông tin về hoặc liên quan đến thông tin nội bộ của mỗi Bên và/hoặc bí mật kinh doanh hoặc thông tin vụ việc, thông tin tài chính của mỗi Bên chưa được công khai được tiết lộ, cung cấp cho Bên Nhận Thông Tin và/hoặc bất kỳ Người Được Cho Phép nào của Bên Nhận Thông Tin; nhưng không bao gồm các thông tin mà:
甲方与乙方之间现有的合同草案及合同；任何涉及或关联各方内部信息及/或尚未公开的商业秘密、案件信息或各方财务信息的全部资料，该等资料被披露或提供给信息接收方及/或信息接收方的任何被许可方；但不包括以下信息：
(i) đã được công khai hoặc sau ngày của Thỏa thuận này được công khai mà không phải do bất kỳ vi phạm nào đối với Thỏa thuận này;
已被公开或自本协议之日起公开且非因任何违反本协议行为而公开的信息；
(ii) vào thời điểm tiết lộ, được Bên Nhận Thông Tin nắm giữ hợp pháp mà không phải thông qua việc tiết lộ theo Thỏa thuận này; hoặc 
在披露时，信息接收方合法持有且非通过本协议披露获得的信息；或 
(iii) Bên Nhận Thông Tin nhận được từ một bên thứ ba không bị hạn chế và không vi phạm nghĩa vụ bảo mật.
信息接收方从未受限制且不违反保密义务的第三方处获得的信息。
1.4. “Mục Đích Được Cho Phép” là mục đích thương lượng, đàm phán, xác lập, thực hiện Giao Dịch giữa các Bên; nghiên cứu, đánh giá, đưa ra tư vấn pháp lý.
“许可目的”是指各方为协商、谈判、确立及履行交易而设定的目的；研究、评估、提供法律咨询。
2. [bookmark: _Ref412653410]Các Cam Kết.  Bên Nhận Thông Tin cam kết rằng tùy thuộc vào các quy định của Thỏa thuận này, Bên Nhận Thông Tin sẽ:
承诺条款：信息接收方承诺，依据本协议的规定，信息接收方将：
(a) giữ bí mật và bảo mật toàn bộ mọi Thông Tin Mật và sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp hoặc cho phép tiết lộ bất kỳ Thông Tin Mật nào cho bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ khi được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này hoặc có sự đồng ý của Bên A;
对所有机密信息保密并确保其安全，除非本协议明确规定或经甲方同意，不得向任何第三方披露、提供或允许披露任何机密信息；
(b) không sử dụng bất kỳ Thông Tin Mật nào cho bất kỳ mục đích nào ngoài Mục Đích Được Cho Phép.
不得将任何机密信息用于许可目的以外的任何用途。
3. Tiết Lộ cho Những Người Được Cho Phép.  Mặc dù có các quy định tại Điều 2 (Các Cam Kết) nói trên, Bên Nhận Thông Tin có thể tiết lộ một số hoặc toàn bộ Thông Tin Mật cho bất kỳ Người Được Cho Phép nào hoàn toàn trên cơ sở cần phải biết để phục vụ Mục Đích Được Cho Phép và những người đó trước khi nhận bất kỳ Thông Tin Mật nào như vậy đã đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa Thuận này.
向被许可方披露.  尽管如第2条（承诺）所述的规定，信息接收方可基于必须知情以实现许可目的的原则，向任何被许可方透露全部或部分机密信息，且该等人员在接收任何此类机密信息前，已同意受本协议条款的约束。
4. Các Biện Pháp Bảo Mật.  Bên Nhận Thông Tin sẽ tiến hành tất cả các biện pháp phòng ngừa bảo mật hợp lý và sẽ đảm bảo rằng tất cả Những Người Được Cho Phép sẽ tiến hành tất cả các biện pháp phòng ngừa an ninh hợp lý để bảo mật và bảo vệ Thông Tin Mật không bị tiết lộ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bảo vệ Thông Tin Mật không bị đánh cắp hoặc tiếp cận khi chưa được phép. 
安全措施。  信息接收方应采取一切合理的保密预防措施，并确保所有被许可方亦采取一切合理的安全防护措施，以确保机密信息的保密性和安全，防止机密信息被盗用或未经授权访问。 
5. Việc Tiết Lộ Bắt Buộc. Nếu Bên Nhận Thông Tin hoặc bất kỳ Người Được Cho Phép nào bị buộc phải tiết lộ bất kỳ Thông Tin Mật nào theo quy định của pháp luật hoặc theo lệnh của một cơ quan có thẩm quyền thì Bên Nhận Thông Tin sẽ ngay lập tức thông báo cho Bên cung cấp thông tin về sự việc đó và Thông Tin Mật phải tiết lộ.
强制披露. 如果信息接收方或任何被许可方根据法律规定或有权机关的命令被迫披露任何机密信息，信息接收方应立即通知信息提供方该事件及须披露的机密信息内容。
6. Sao Chép.  Bên Nhận Thông Tin được sao chép, nhân bản hoặc sao lục bất kỳ Thông Tin Mật để phục vụ Mục Đích Được Cho Phép.
复制。信息接收方可为许可目的复制、复印或拷贝任何机密信息。
7. Chế tài do vi phạm. Bên nào vi phạm Thỏa Thuận này thì phải bồi thường thiệt hại cho Bên bị vi phạm và chịu phạt vi phạm với mức phạt là [].
因违约而进行的制裁。各方如违反本协议，应赔偿被侵权方的损失，并承担违约金，违约金金额为[]。
8. Luật áp dụng. Thỏa thuận này được điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
适用法律。 本协议受越南法律的管辖。
9. Giải quyết tranh chấp. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC) theo Quy tắc Tố tụng trọng tài của Trung tâm này. Địa điểm trọng tài, ngôn ngữ trọng tài, luật áp dụng, phí trọng tài và các chi phí pháp lý trong vụ tranh chấp do Hội đồng trọng tài quyết định.
争议解决。 因本协议产生或与本协议相关的任何争议，均依照中部商业仲裁中心（MCAC）仲裁程序规则，在该中心通过仲裁解决。仲裁地点、仲裁语言、适用法律、仲裁费用及争议案件的法律费用由仲裁委员会决定。
10. Hiệu Lực. Thỏa thuận bảo mật này có hiệu lực trong thời hạn [] năm từ ngày ký. 
效力. 本保密协议自签署之日起生效，有效期为[]年。 
Đại diện hợp pháp của các Bên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và hoàn toàn tự nguyện ký kết Thỏa Thuận này.
各方法定代表人已充分阅读、理解并自愿签署本协议。
	ĐẠI DIỆN BÊN A
甲方代表
	ĐẠI DIỆN BÊN B
乙方代表
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  GIỚI THIỆU VÀ LƯU Ý:   介绍与注意事项：   1.   Thỏa Thuận Bảo Mật  (Non - Disclosure Agreement  -   NDA)   được dùng để ghi nhận  thỏa thuận giữa các Bên về việc bảo mật, không tiết lộ các thông tin, tài liệu trong  quá trình đàm phán, thương lượng; củng cố niềm tin giữa các Bên trong quá trình  đàm phán, giao dịch.    保密协议用于确认各方关于在谈判及协商过程中对信息和文件保密、不予 披露的约定；增强各方在谈判与交易过程中的信任。     2.   Ký hiệu  [  ]  trong Mẫu Thỏa Thuận Bảo Mật kèm theo cần được bổ sung thông  tin cụ thể theo thỏa thuận giữa các bên trong từng giao dịch.   符号 [  ] 在所附保密协议模板中，应根据各方在每笔交易中的协议，补充 具体信息。   3.   Mẫu Thỏa Thuận Bảo Mật kèm theo chỉ có giá trị tham khảo; không phải là ý  kiến tư vấn pháp lý, quan điểm của cá nhân, tổ chức nào. Trong từng giao dịch  cụ thể, các bên cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với thỏa thuận của các bên và  quy định của pháp luật tạ i từng thời điểm.   所附保密协议模板仅供参考；不构成法律建议，也不代表任何个人或组织 的立场。在具体交易中，当事各方应根据双方协议及适用法律法规的规定 ，适当调整相关内容。                  

